KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/01 đến 05/01
	Tuần 2
Từ 08/01 đến 12/01
	Tuần 3
Từ 15/01 đến 19/01
	Tuần 4
Từ 22/01 đến 26/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết 
- Thứ 2: Chào cờ, thể dục sáng, thứ 4, thứ 6 thể dục sáng, tập dân vũ: Dụng cụ : Hoa tay
- Thứ 3-5 thể dục sáng + dân vũ rửa tay: Dụng cụ : Vòng
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: con cào cào, gà trống mèo con và cún con
- Trọng động ( Tuần 1-3): + Hô hấp: Thổi nơ: Tập cho trẻ hít vào thở ra 4l x4n
+ Tay: Ra trước- lên cao : 4l x4 nh
+ Bụng : Đứng nghiêng người sang 2 bên: 4l x4 nh 
+ Chân: Đứng, một chân đưa lên trước khuỵu gối :4l x 4 nh
+ Bật: Bật chụm tách chân : 4l x4 nh
- Trọng động: ( Tuần 2- 4): Thể dục sáng + dân vũ chú ếch con
+ Hô hấp: Gà gáy: 4lx4nh
+ Tay: Đưa ra trước gập khuỷu tay: 4l x4nh
+ Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước: 4l x4nh
+ Chân: Đứng 1 chân nâng cao gập gối: 4l x 4nh
+ Bật: Nhảy tiến phía trước 4l x4nh
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về ngày các loại cây xanh, sự phát triển của cây đậu, các loại hoa, các loại quả hạt bé biết, một số loại rau bé biết, một số hoạt động chuẩn bị đón tết của gia đình bé
* Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; chia sẻ. 
	


	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: + NH: Lý cây bông
- NDKH: + DH: Màu hoa
- TCAN: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
- NDTT: + DH: Em yêu cây xanh
- NDKH: + NH: Hoa Trong Vườn 
- TCAN: Nghe dai điệu đoán tên bài hát 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Qủa
- NDKH: NH: Bầu và bí
- TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	Âm nhạc
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
+ Hát: Lá xanh
+ VĐMH: Qủa
+ NH: Vườn cây của ba
+ TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 
	MT25, MT100

	
	T3
	Khám phá
KPKH: Một số loại cây xanh bé biết 

	Vận động
- VĐCB: Bật tách khép chân qua 5 ô
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
	Khám phá
KPKH: Một số loại quả bé biết 

	Vận động
- VĐCB: Bật chụm, tách theo hình bàn chân
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 
	

	
	T4
	Văn học
Thơ: Cây xanh
( Đa số trẻ chưa biết ) 

	Văn học
Truyện: Cây rau của Thỏ út (Loại tiết : đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Sự tích quả dưa hấu
( LT: Trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Từ hạt đến hoa
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân biệt hình tam giác, hình tròn 

	Làm quen với toán
Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật (MT25) 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết, phân biệt hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật (theo đặc điểm riêng của từng hình) 
	Làm quen với toán

Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình với lá cây
( Tiết đề tài ) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả
(Tiết đề tài ) 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình: Nặn một số loại quả 
(Đề tài) (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ hoa hướng dương
(Mẫu) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát: Cây hoa nguyệt quế, cây hoa sứ, cây bưởi, cây hoa ngũ sắc, cây dừa cảnh, luống rau cải, cây hoa giấy, khu vườn cổ tích, đi dạo... (MT82) (MT82) 
* TCVĐ: Bong bóng xà phòng, kéo co, bắt bướm, chơi các trò chơi dân gian chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, bịt mắt bắt dê...
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo: Phấn, vòng thể dục, dây kéo co, bóng 
Giao lưu các trò chơi vận động cùng lớp mẫu giáo nhỡ B2 (MT5) (MT5) 
* Hoạt động lao động: nhổ cỏ, nhặt lá rụng, tưới nước cho cây (MT21) (MT21) 
	MT82, MT5, MT21

	Hoạt động chơi góc
	- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn các loại cây - rau theo ý thích (MT89) 
* Góc trọng tâm: Xây vườn cây xanh (T1 ). Xây dựng vườn rau xanh (T2). Hát các bài hát về tết (T3). 
- Các góc khác: + Góc bán hàng: bán hoa quả, siêu thị của bé.
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách báo về các loại hoa, quải, một số cây xanh bé biết. (MT31) 
+ Góc nghệ thuật : Vẽ, nặn các loại cây - rau theo ý thích, hát các bài hát về mùa xuân, về ngày lễ, hội, ngày tết (MT29) 
+ Góc học tập: Trẻ biết phân loại nhóm theo 2 dấu hiệu cho trước, biết chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới, biết đếm và tách 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5 (MT34) 
	MT89, MT31, MT29, MT34

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. (MT9) 
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết xếp hàng chờ tới lượt khi đi rửa tay, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách (MT81) 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, lấy ghế về bàn ăn, cầm thìa xúc cơm, mời bạn mời cô, nhặt cơm rơi vãi, ăn xong biết lau miệng. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. ( (MT62) 
	MT9, MT81, MT62

	Hoạt động chiều
	* HD trò chơi: Trang trí cây đào, hái quả, trồng nụ trồng hoa,
- Làm bài tập toán: Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 16 (T1)
Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 13 (T3)
- Chiều ngày 03 / 01 / 2023, học bù thứ 2 ngày 02 / 01/ 2023: Văn học: Thơ: Cây thược dược (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT35) (MT35) 
- Trò chuyện về gia đình, lao động tập thể: Dọn vệ sinh, nhặt cỏ cho bồn cây, bắt sâu cho cây. Xem video, trò chuyện, thảo luận về các tình huống xảy ra trong cuộc sống và tìm cách giải quyết, sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. (MT56) 
- Hát: Em yêu cây xanh, quả, bầu và bí ....
- Nghe chuyện, đọc thơ: Niềm vui từ bát canh cải, cây thược dược .... Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, thằng Bờm
* Hướng dẫn: Gấp áo, lau mặt, lật giở trang sách, Chải tóc
* Chơi theo ý thích
* Thứ 6 hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan (MT56) 
	MT35, MT56

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Ích lợi của cây xanh với đời sống 


	Tuần 2: Những loại rau bé thích 
	Tuần 3: Một số loại cây ăn quả 
	Tuần 4: Một số loại hoa 
	


Bài hát: Lý cây bông (dân ca)

Ɓông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi.
Ɓông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi.
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấу bông là a í a đố nàng, bông rồi lại mấу bông.
Ɓông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi.
Ɓông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi.
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấу bông là a í a đố nàng, bông rồi lại mấу bông
BÀI THƠ: CÂY XANH

Trời nắng như lửa đốt

Mà cây xanh vẫn cứ phơi 

Làm bóng râm che đất

Làm bóng râm che người.

Cây điều hòa khí thở

Hoa quả thơm say mè

Óng vàng vân thớ gỗ

Cây xả thân quản gì. 

                                          Phạm Đình Ân
